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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  Tr n T  n    n   

Các Hội thẩm nhân dân: 

-  n  N ô Văn Mừn   

-  n  Đặn  Văn Tâm  

- Thư ký phiên tòa:  à Võ T ị T ảo - T ư ký Toà án n ân dân  uyện C ợ 

Mới, tỉn  An Gi n   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
hu ện  h    i  t nh  n  iang tham 

gia phiên tòa:  n  N uyễn P ước Lợi – kiểm sát viên. 

Tron  n ày 13 t án  5 năm 2021, tại trụ sở Tò  án n ân dân  uyện C ợ 

Mới, tỉn  An Gi n  mở p iên tò  xét xử sơ t ẩm côn  k  i vụ án dân sự t ụ lý số: 

443/2020/TLST-DS n ày 23 t án  11 năm 2020, về tr n  c ấp: “Hợp đồn  tín 

dụn ” t eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số: 201/2021/QĐST-DS n ày 8 t án  4 

năm 2021,  iữ  các đươn  sự: 

1. Nguyên đơn: N ân  àn  TMCP HHVN  Trụ sở 54A NCT, quận ĐĐ, 

t àn  p ố HN. Đị  c ỉ liên lạc: t n  23 tò  n à TNR số 180 – 192 đườn  NCT, 

p ườn  NTB, Quận 1, t àn  p ố Hồ C í Min . 

N ười đại diện t eo p áp luật ôn  N uyễn Hoàn  L, c ức vụ Tổn   iám 

đốc. Ủy quyền c o ôn   ùi Đức Q, c ức vụ Quyền  iám đốc k ối quản lý tín dụn  

(t eo văn bản ủy quyền số 1334/2020/UQ-TGĐ12 n ày 01/4/2020). 

N ười đại diện t eo ủy quyền: 

 n  Ngô Hùn  S, sin  năm 1987, c ức vụ CVC P òn  XLN KHCN. Đị  

c ỉ 248 THĐ, p ườn  MX, t àn  p ố Lon  Xuyên, tỉn  An Gi n   (Văn bản ủy 

quyền số 3191/2020/UQ-TGĐ12 n ày 18/6/2020). Có mặt  

 n  N uyễn Văn T, GĐ cấp 1, P XLN KHCN  Đị  c ỉ T n  23 tò  n à 

TNR số 180 – 192 đườn  NCT, p ườn  NTB, Quận 1, t àn  p ố Hồ C í Min . 

Vắn  mặt  

2. Bị đơn: 

2.1.  n  C o Văn Đ, sin  năm 1961. Vắn  mặt. 



2.2.  à N uyễn T ị P, sinh năm 1960. Vắn  mặt  

Cùn  cư trú: ấp An Hưn , xã An T ạn  Trun ,  uyện C ợ Mới, tỉn  An 

Giang. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. n  C o C í L1. Vắn  mặt  

3.2.  à N uyễn T ị U. Vắn  mặt  

3.3. n  Đoàn Qu n  S, sin  năm 1975  Vắn  mặt  

3.4.  à C o T ị H, sin  năm 1976  Vắn  mặt  

3.5   à C o T ị Lin  Đ1. Vắn  mặt  

3.6   n  Tr n Hữu V. Vắn  mặt  

Cùn  cư trú: ấp AH, xã ATT,  uyện C ợ Mới, tỉn  An Gi n    

NỘI DUNG V  ÁN: 

Tại đơn k ởi kiện, bản  tự k  i và biên bản  ò   iải đại diện n uyên đơn 

tr n  bày: Vào n ày 17/10/2013 N ân  àn  TMCP P át triển Mê Kôn  – PGD Mỹ 

Luôn  n y là N ân  àn  TMCP HHVN và ôn  C o Văn Đ, bà N uyễn T ị P ký 

kết Hợp đồn  tín dụn  n ắn  ạn số 253342/2013/HĐTD-MD  n ư s u: số tiền v y 

100 000 000đồn , lãi suất 16,2%/năm, t ời  ạn v y 24 t án , mục đíc  v y c ăn 

nuôi bò, p ươn  t ức trả nợ là trả  ốc p ân kỳ 12/kỳ, kỳ đ u trả 30 triệu, còn lại trả 

cuối kỳ, trả lãi 6 t án  kỳ.  n  Đ, bà P có t ế c ấp quyền sử dụn  đất với diện tíc  

4.000m
2
 t uộc t ử  đất số 2107,2106 tờ bản đồ số 01, loại đất t ổ cư, lâu năm k ác 

và đất lú  do ôn  C o Văn Đ đứn  tên quyền sử dụn  đất số 02325QSDĐ/n  được 

Ủy b n n ân dân  uyện C ợ Mới cấp n ày 15/10/1993 để đảm bảo n  ĩ  vụ trả nợ 

c o N ân  àn  t eo  ợp đồn  t ế c ấp quyền sử dụn  đất số 253342/2013/ Đ 

n ày 17/10/2013 được đăn  ký t ế c ấp n ày 17/10/2013. Sau khi vay ôn  Đ bà P 

đã vi p ạm n  ĩ  vụ t  n  toán các k oản nợ  ốc và lãi t eo đún  c m kết t ỏ  

t uận  ợp đồn  c o v y  N y yêu c u ôn  Đ, bà P trả số tiền nợ  ốc là 

49.000 000đ, lãi đến n ày 29/4/2021  ồm tron   ạn là 13 425 000đ, lãi quá  ạn 

99.970.200đ  Kể từ n ày 30/4/2021, ôn  Đ bà P còn p ải có n  ĩ  vụ t  n  toán số 

tiền lãi trên số nợ  ốc c ư  t  n  toán t eo mức lãi suất đã t ỏ  t uận tại Hợp đồn  

tín dụn  đã ký kết c o đến k i t  n  toán  ết k oản nợ  Trườn   ợp ôn  Đ bà P 

k ôn  trả được nợ,  oặc trả nợ c ư  đ y đủ t   N ân  àn  TMCP HHVN đề n  ị 

cơ qu n có t ẩm quyền xử lý tài sản t ế c ấp để đảm bảo t i  àn  án  

 ị đơn ôn  C o Văn Đ, bà N uyễn T ị P đã được triệu tập  ợp lệ n ưn  

vẫn vắn  mặt tron  suốt quá tr n   iải quyết vụ án nên Tò  án k ôn    i n ận 

được ý kiến  

N ười có quyền lợi n  ĩ  vụ liên qu n:  n  C o C í L1, bà N uyễn T ị U, 

ôn  Đoàn Qu n  S, bà C o T ị H, bà C o T ị Lin  Đ1, ôn  Tr n Hữu V đã được 

triệu tập  ợp lệ n ưn  vẫn vắn  mặt tron  suốt quá tr n   iải quyết vụ án nên Tò  

án k ôn    i n ận được ý kiến  

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện C ợ Mới p át biểu ý kiến về việc 

tuân t eo p áp luật tố tụn  tron  quá tr n   iải quyết vụ án củ  T ẩm p án, Hội 



đồn  xét xử, việc c ấp  àn  p áp luật củ  n ười t  m  i  tố tụn  kể từ k i t ụ lý 

vụ án c o đến trước t ời điểm Hội đồn  xét xử n  ị án là đún  với quy địn  củ  

p áp luật  Ý kiến về việc  iải quyết vụ án: Hợp đồn  tín dụn  17/10/2013, với tổn  

số tiền đã  iải n ân xon  100 000 000 đồn ,  iữ  N ân  àn  với ôn  Đ, bà P được 

xác lập trên cơ sở tự n uyện t ỏ  t uận  Do ôn  Đ, bà P vi p ạm n  ĩ  vụ, nên 

N ân  àn  k ởi kiện yêu c u trả nợ  ồm vốn 34.000 000đ, lãi đến n ày 13/5/2021 

 ồm tron   ạn là 13 425 000đ, lãi quá  ạn 100.362.375đ là p ù  ợp Điều 463, 466, 

468  ộ luật dân sự  Hợp đồn  tín dụn  được đảm bảo bằn   ợp đồn  t ế c ấp 

quyền sử dụn  đất 17/10/2013 và đăn  ký t ế c ấp n ày 17/10/2013 tại Văn p òn  

đăn  ký quyền sử dụn  đất (n y là Văn p òn  đăn  ký đất đ i c i n án  C ợ Mới) 

nên N ân  àn  được quyền yêu c u Cơ qu n t i  àn  án p át mãi tài sản t ế c ấp 

t eo Điều 323  ộ luật dân sự và Điều 56, 58 N  ị địn  163/2006/NĐ-CP n ày 

29/12/2006 củ  C ín  p ủ về  i o dịc  bảo đảm n ưn  k ôn  t ực  iện việc trả lãi 

và vốn  ốc t eo  ợp đồn  đ y đủ nên N ân  àn  k ởi kiện là có căn cứ  

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

S u k i n  iên cứu các tài liệu có tron   ồ sơ vụ án được t ẩm tr  tại p iên 

tò  Hội đồn  xét xử n ận địn : 

    Về thủ tục tố tụng: Nguyên đơn k ởi kiện bị đơn cư trú tại xã An T ạn  

Trung,  uyện C ợ Mới, tỉn  An Gi n ; Nên Tò  án n ân dân  uyện C ợ Mới, tỉn  

An Gi n  t ụ lý  iải quyết là đún  t eo quy địn  tại các Điều 26, Điều 35, Điều 39 

củ   ộ luật Tố tụn  dân sự   ị đơn, n ười có quyền lợi n  ĩ  vụ liên qu n đã được 

Tò  án triệu tập  ợp lệ t  m  i  p iên tò  l n t ứ 2 n ưn  vẫn vắn  mặt  C o nên, 

Hội đồn  xét xử tiến  àn  xét xử vắn  mặt t eo quy địn  tại Điều 227 củ   ộ luật 

Tố tụn  dân sự  

T eo đơn k ởi kiện n ày 10/11/2020 n uyên đơn k ởi kiện yêu c u bị đơn 

trả số tiền 151 750 704đ  tron  đó vốn  ốc là 49 000 000đ, lãi đến n ày 4/6/2020 

 ồm tron   ạn là 75 077 970đ, lãi quá  ạn 27 672 734đ  Quá tr n  Tò  án t ụ lý 

 iải quyết t   bị đơn có trả một p  n vốn  iện còn nợ lại tiền vốn  ốc là 

34.000 000đ, lãi đến n ày 13/5/2021  ồm tron   ạn là 13 425 000đ, lãi quá  ạn 

100 362 375đ  Tổn  cộn  vốn và lãi 147 787 365đ nên n uyên đơn t  y đổi yêu 

c u k ởi kiện yêu c u bị đơn trả số tiền còn nợ  Xét t ấy việc n uyên đơn t  y đổi 

một p  n yêu c u k ởi kiện này là k ôn  vượt quá p ạm vi yêu c u k ởi kiện b n 

đ u nên  ội đồn  xét xử c ấp n ận  

[2] Về nội dung: Hợp đồn  tín dụn  giữ  N ân  àn  TMCP P át triển Mê 

Kôn  Mỹ Luôn  n y là N ân  àn  TMCP HHVN với ôn  C o Văn Đ, bà N uyễn 

T ị P được xác lập trên cơ sở tự n uyện t ỏ  t uận với n  u, được t ể  iện bằn : 

Hợp đồn  tín dụn  n ắn  ạn số 253342/2013/HĐTD-MD  n ư s u: số tiền v y 

100 000 000đồn , lãi suất 16,2%/năm, t ời  ạn v y 24 t án , mục đíc  v y c ăn 

nuôi bò, p ươn  t ức trả nợ là trả  ốc p ân kỳ 12/kỳ, kỳ đ u trả 30 triệu, còn lại trả 

cuối kỳ, trả lãi 6 t án  kỳ  Về   n  t ức và nội dun   ợp đồn  p ù  ợp với quy 

địn  tại Điều 91 Luật các tổ c ức tín dụn  nên p át sin  quyền và n  ĩ  vụ củ  các 



bên t eo  ợp đồn . Về t ực  iện  ợp đồn , trên cơ sở  ợp đồn  tín dụn  đã ký kết 

N ân  àn   iải n ân c o ôn  Đ bà P số tiền 100.000.000đ  

[2.1] Căn cứ các c ứn  cứ do n uyên đơn cun  cấp là  ồ sơ Hợp đồn  tín 

dụn  n ắn  ạn số 253342/2013/HĐTD-MDB 17/10/2013;  ợp đồn  t ế c ấp 

quyền sử dụn  đất số 253342/2013/ Đ n ày 17/10/2013 được đăn  ký t ế c ấp 

n ày 17/10/2013  Tuy n iên c o đến  ôm n y bị đơn, n ười có quyền lợi n  ĩ  vụ 

liên qu n k ôn  có ý kiến     Do đó t eo quy địn  tại k oản 2 Điều 92  ộ luật tố 

tụn  dân sự t   c ứn  cứ do n uyên đơn cun  cấp có  iá trị p áp lý  

[2.2] Hợp đồn  tín dụn   iữ  n uyên đơn với ôn  Đ, bà P được xác lập trên 

cơ sở tự n uyện t ỏ  t uận với n  u, t eo đó ôn  Đ, bà P đã n ận số tiền v y 

100 000 000đ  S u k i v y t   ôn  Đ, bà P t ực  iện n  ĩ  vụ đón  lãi và trả vốn 

được một p  n s u đó t   n ưn  k ôn  t ực  iện t eo  ợp đồn  đã ký  Do ôn  Đ, 

bà P đã vi p ạm n  ĩ  vụ t  n  toán, nên n uyên đơn yêu c u Tò  án buộc ôn  Đ, 

bà P trả số tiền vốn còn nợ là 34 000 000đ là p ù  ợp với Điều 95 Luật tổ c ức tín 

dụn    

 [2.3] Đối với tiền lãi tron   ạn, tiền lãi quá  ạn n uyên đơn yêu c u tín  đến 

n ày 13/5/2021 căn cứ t eo quy địn   ợp đồn  tín dụn  n ắn  ạn số 

253342/2013/HĐTD-MDB 17/10/2013 yêu c u này củ  n uyên đơn là p ù  ợp 

n  ĩ nên c ấp n ận,  ồm tiền lãi tron   ạn 13.425.000 đồn , tiền lãi quá  ạn 

100 362 375đ  Tổn  cộn  vốn và lãi 147 787 365đ, lãi p át sin  tươn  ứn  t eo lãi 

suất c ậm trả được quy địn  t eo  ợp đồn  tín dụn  c o đến k i ôn  Đ, bà P thanh 

toán toàn bộ k oản tiền v y  

[2.4] Để bảo đảm c o  ợp đồn  tín dụn  ôn  Đ, bà P có t ế c ấp quyền sử 

dụn  đất với diện tíc  4.000m
2
 t uộc t ử  đất số 2107,2106 tờ bản đồ số 01, loại 

đất t ổ cư, lâu năm k ác và đất lú  do ôn  C o Văn Đ đứn  tên quyền sử dụn  đất 

số 02325QSDĐ/n  được Ủy b n n ân dân  uyện C ợ Mới cấp n ày 15/10/1993 để 

đảm bảo n  ĩ  vụ trả nợ c o N ân  àn  t eo  ợp đồn  t ế c ấp quyền sử dụn  đất 

số 253342/2013/ Đ n ày 17/10/2013 được đăn  ký t ế c ấp n ày 17/10/2013. Tò  

án cũn  đã tiến  àn  xem xét t ẩm địn  tại c ỗ đối với tài sản t ế c ấp. Qua xem 

xét t   bị đơn đ n  quản lý sử dụn , n oài r  trên đất còn có các căn n à củ  ôn  

C o C í L1, bà N uyễn T ị U; căn n à củ  bà C o T ị Kim Huê, ôn  Đoàn Qu n  

S; 01 căn n à củ  C o T ị Lin  Đ1, ôn  Tr n Hữu V. Xét t ấy, Hợp đồn  t ế c ấp 

được ký kết  iữ  các bên n ằm đảm bảo n  ĩ  vụ t  n  toán nợ củ  ôn  Đ, bà P 

với n uyên đơn. Hợp đồn  này ký kết trên cơ sở tự n uyện t ỏ  t uận  iữ  các bên 

và được côn  c ứn  và được đăn  ký t ế c ấp t eo quy địn  p áp luật nên Hợp 

đồn  t ế c ấp này có  iá trị p áp lý và  iệu lực t i  àn  t eo Điều 319  ộ luật dân 

sự 2015. Đối với căn n à củ  ôn  C o C í L1, bà N uyễn T ị U; căn n à củ  bà 

C o T ị Kim Huê, ôn  Đoàn Qu n  S; 01 căn n à củ  C o T ị Lin  Đ1, ôn  Tr n 

Hữu V Tò  án đã T ôn  báo đư  vào t  m  i  tố tụn  và được triệu tập đến p iên 

tò  n ưn  vắn  mặt k ôn  có lý do và cũn  k ôn   ởi ý kiến củ  m n  đối với yêu 

c u củ  n uyên đơn nên k ôn  xem xét đến quyền lợi củ  ôn  C o C í L1, bà 



N uyễn T ị U; bà C o T ị Kim Huê ôn  Đoàn Qu n  S; bà C o T ị Lin  Đ1 ôn  

Tr n Hữu V tron  vụ án này  Do đó, k i ôn  Đ, bà P k ôn  t  n  toán nợ c o 

n uyên đơn t   n uyên đơn có quyền yêu c u cơ qu n T i  àn  án p át mãi tài sản 

t ế c ấp trên để t u  ồi nợ là p ù  ợp Điều 320, Điều 323  ộ luật dân sự 2015. 

[3] C i p í tố tụn : Số tiền 500 000đ do n uyên đơn tạm nộp, bị đơn p ải 

c ịu.  

[4] Về án p í:  ị đơn p ải c ịu là t eo quy địn  p áp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT Đ NH: 

Căn cứ: Điều 463, 466, 470  ộ luật dân sự 2015; Điều 91, 95 Luật các tổ 

c ức tín dụn ; các Điều 147, 273, Điều 227 củ   ộ luật tố tụn  dân sự năm 2015; 

k oản 2 Điều 26  N  ị quyết số 326/2016/U TVQH n ày 30/12/2016 củ  Ủy b n 

T ườn  vụ Quốc  ội quy địn  về mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử 

dụn  án p í, lệ p í Tò  án; 

Tuyên xử: 

C ấp n ận yêu c u k ởi kiện củ  N ân  àn  TMCP HHVN. 

Buộc ôn  C o Văn Đ, bà N uyễn T ị P có n  ĩ  vụ trả c o N ân  àn  

TMCP HHVN số tiền vốn là 34.000 000đ nợ. Tiền lãi tron   ạn 13.425.000 đồn , 

tiền lãi quá  ạn 100 362 375đ  Tổn  cộn  vốn và lãi 147 787 365đ.  

Kể từ n ày 14/5/2021 ôn  C o Văn Đ, bà N uyễn T ị P còn p ải c ịu k oản 

tiền lãi quá  ạn củ  số tiền nợ  ốc c ư  t  n  toán, t eo mức lãi suất mà các bên 

t ỏ  t uận tron  Hợp đồn  tín dụn  n ắn  ạn số 253342/2013/HĐTD-MDB 

17/10/2013 c o đến k i t  n  toán xon  k oản nợ  ốc  

Trườn   ợp ôn  C o Văn Đ, bà N uyễn T ị P k ôn  trả được nợ,  oặc trả 

nợ c ư  đ y đủ t   N ân  àn  TMCP HHVN đề n  ị cơ qu n có t ẩm quyền xử lý 

tài sản t ế c ấp là Quyền sử dụn  đất diện tíc  4.000m
2
 t uộc t ử  đất số 

2107,2106 tờ bản đồ số 01, loại đất t ổ cư, lâu năm k ác và đất lú  do ôn  Cao 

Văn Đ đứn  tên quyền sử dụn  đất số 02325QSDĐ/n  được Ủy b n n ân dân 

 uyện C ợ Mới cấp n ày 15/10/1993 để đảm bảo n  ĩ  vụ trả nợ c o N ân  àn  

t eo  ợp đồn  t ế c ấp quyền sử dụn  đất số 253342/2013/ Đ n ày 17/10/2013 

được đăn  ký t ế c ấp n ày 17/10/2013 đất tọ  lạc xã An T ạn  Trun ,  uyện C ợ 

Mới, tỉn  An Gi n  để đảm bảo t i  àn  án  

C i p í tố tụn  500 000đ ôn  C o Văn Đ, bà N uyễn T ị P p ải c ịu (do 

n uyên đơn tạm nộp); ôn  C o Văn Đ, bà N uyễn T ị P có n  ĩ  vụ  oàn trả lại 

cho N ân  àn  TMCP HHVN số tiền 500 000đ.  

 n p í DSST:  n  ôn  C o Văn Đ, bà Nguyễn T ị P p ải c ịu là 

7.389 400đ  

Hoàn trả số tiền 3.793.000 đồn  tiền tạm ứn  án p í c o n ân  àn  TMCP 

HHVN t eo biên l i số 0008997 n ày 23/11/2020 củ  C i cục T i  àn  án dân sự 

 uyện C ợ Mới, tỉn  An Gi n .  



Tron   ạn 15 n ày kể từ n ày tuyên án, N ân  àn  T ươn  mại cổ p  n 

HHVN có quyền k án  cáo để yêu c u Toà án n ân dân tỉn  An Gi n  xét xử p úc 

t ẩm. Riên  các đươn  sự vắn  mặt được quyền k án  cáo tron   ạn 15 n ày, 

được tín  từ n ày bản án được  i o  oặc được niêm yết  

Trườn   ợp bản án, quyết địn  được t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 Luật 

t i  àn  án dân sự t   n ười được t i  àn  án dân sự, n ười p ải t i  àn  án dân sự 

có quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu c u t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  án 

 oặc bị cưỡn  c ế t i  àn  án t eo quy địn  tại các Điều 6, 7 và 9 Luật t i  àn  án 

dân sự; t ời  iệu t i  àn  án được t ực  iện t eo quy địn  tại Điều 30 Luật t i 

 àn  án dân sự /. 

 
 

Nơi nhận:  
- TAND tỉn  An Gi n ; 

- C i cục THADS  uyện C ợ Mới;                                              

- VKSND  uyện C ợ Mới; 

- Các đươn  sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án          

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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